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1 HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TÀI LIỆU 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN được cấu trúc như sau: 
 

- Mục 2. GIỚI THIỆU giới thiệu sơ lược về dự án 
- Mục 3. GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM cung cấp định nghĩa của các khái niệm được dùng. 
- Mục 4. TỔNG QUAN VỀ NỀN TẢNG cung cấp thông tin tổng quát về nền tảng bao gồm (i) mô 

hình tổng thể và (ii) đối tượng người dùng của nền tảng. 
- Mục 5 cung cấp thông tin chi tiết cách sử dụng Ứng dụng di động cho cán bộ hiện trường 
- Mục 6 cung cấp thông tin chi tiết cách sử dụng WebGIS 
- Mục 7 cung cấp thông tin chi tiết cách sử dụng phần Quản trị người dùng 

 

2 GIỚI THIỆU 

Hằng năm, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi vấn đề ngập đô thị, gây 
thiệt hại về tài sản, ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng và hoạt động kinh tế. Lãnh đạo TP. HCMC cùng các cơ 
quan quản lý nhà nước về hạ tầng chống ngập, trong đó có Sở Xây dựng và Trung tâm quản lý hạ tầng có 
tầm nhìn rõ ràng về việc xây dựng hệ thống thông tin quản lý cơ sở hạ tầng TP.HCM đồng thời  ứng dụng 
công nghệ nhằm tăng cường hiệu quả công tác chống ngập của TP. 

Nền tảng báo cáo ngập trực tuyến và hỗ trợ ra quyết định Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là nền 
tảng) là một sáng kiến nhằm hỗ trợ TP. HCM hiện thực hóa tầm nhìn nói trên. Sáng kiến nằm trong khuôn 
khổ Chương trình hỗ trợ kỹ thuật của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Tổng cục phát triển Kinh tế Liên 
bang Thụy Sĩ (SECO) về Ứng dụng công nghệ đột phá trong quản trị tài sản công (Disruptive Technologies 
for Public Asset Governance - DT4PAG). 

Mục tiêu chính của nền tảng là số hóa việc thu thập dữ liệu, đảm bảo dữ liệu được lưu trữ một cách có 
hệ thống, từ đó dữ liệu có thể được dễ dàng tổng hợp, trích xuất phục vụ cho công tác báo cáo tình hình 
ngập cũng như hỗ trợ ra quyết định trong công tác quản lý ngập về lâu dài. Bên cạnh đó thì những dữ liệu 
ngập đã được kiểm chứng có thể được cung cấp cho người dân trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể nền tảng sẽ 
bao gồm 2 ứng dụng: 

1. Ứng dụng di động Báo cáo ngập HCMC phục vụ việc thu thập dữ liệu ngập của cán bộ hiện trường. 
2. Ứng dụng web phục vụ công tác theo dõi tình hình ngập, giám sát hoạt động thu thập dữ liệu, 

cũng như phân tích, báo cáo của lãnh đạo và cán bộ quản lý ngập. 
 

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN cung cấp hướng dẫn kỹ thuật chi tiết để sử dụng các ứng dụng: 

1. Ứng dụng di động Báo cáo ngập HCMC phục vụ việc thu thập dữ liệu ngập của cán bộ hiện trường. 

2. Ứng dụng web phục vụ công tác theo dõi tình hình ngập, giám sát hoạt động thu thập dữ liệu, cũng 
như phân tích, báo cáo của lãnh đạo và cán bộ quản lý ngập. 

3 GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM 

Một số khái niệm được dùng trong tài liệu được hiểu như sau: 

1. Điểm ngập: một vị trí trên bản đồ được xác định bằng một cặp Kinh độ - Vĩ độ đại diện cho một đoạn 
ngập ngoài hiện trường. Điểm ngập có các thông số ngập đại diện cho vị trí ngập tại một thời điểm 
ngập nhất định. Điểm ngập được quy định trong cơ sở dữ liệu bằng dữ liệu điểm (point). 

2. Đoạn ngập: một đoạn đường bị ngập được xác định bằng hai điểm (điểm ngập đầu và điểm ngập cuối). 
Đoạn ngập có các thông số ngập đại diện cho vị trí ngập tại một thời điểm ngập nhất định. Đoạn ngập 
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được gắn với các tuyến đường, hay tuyến ngập. Vì thế nếu có 2 tuyến đường nối thẳng với nhau cùng 
bị ngập thì sẽ bao gồm 2 đoạn ngập, mỗi đoạn ở một tuyến đường. Đoạn ngập được quy định trong 
cơ sở dữ liệu bằng dữ liệu đường (line). 

3. Vùng ngập: một vùng bị ngập được xác định bởi ranh giới các đường thẳng. Vùng ngập có các thông 
số ngập đại diện cho vị trí ngập tại một thời điểm ngập nhất định. Vùng ngập được quy định trong cơ 
sở dữ liệu bằng dữ liệu vùng (polygon). 

Các khái niệm theo quy định của Trung tâm Quản lý hạ tầng Thành Phố Hồ Chí Minh 

4. Mức ngập:  
- Ngập rất nhẹ (hay còn gọi là Không ngập): là vị trí nước tụ lại ở độ sâu h < 0,1 m hoặc có thời gian 

ngập t < 30 phút. 
- Ngập trong mưa là vị trí ngập do mưa hoặc do mưa và triều có thời gian ngập t < 30 phút. 
- Ngập nhẹ: là vị trí nước tụ với độ sâu 0,1m ≤ h < 0,15 m và có thời gian ngập t ≥ 30phút và có diện 

tích ngập s < 2.000m2 
- Ngập vừa: là vị trí nước tụ lại với độ sâu 0,15m ≤ h ≤ 0,3m hoặc có thời gian ngập  từ 30 phút ≤ t 

≤ 120 phút hoặc có diện tích ngập từ 2.000m2 ≤ s ≤ 4.000m2. 
- Ngập nặng: Là vị trí nước tụ lại với độ sâu h > 0,3m và có thời gian ngập t > 120 phút và có diện 

tích ngập s > 4.000m2  
5. Thông số ngập: 

- Độ sâu ngập (h): là giá trị đại diện độ sâu lớn nhất (vị trí ¼ bề rộng đường) của điểm ngập (không 
đo tại các điểm đặc biệt như ổ gà, hố thu) và cố định điểm này cho các lần đo sau. Khi mưa, độ 
sâu ngập được xác định là độ sâu ngập khi vừa dứt trận mưa (hoặc chỉ còn lâm râm). 

- Diện tích ngập (s) là diện tích ngập của đoạn đường ngập (kể cả vỉa hè nếu có ngập lên vỉa hè) khi 
triều cao nhất (khi triều cao) hoặc khi vừa dứt trận mưa hoặc chỉ còn mưa lâm râm (khi mưa). 
Diện tích ngập (s) được tính bằng chiều dài điểm ngập (l) nhân với chiều rộng trung bình của điểm 
ngập (b): s = l x b (m2) 

- Thời điểm ngập: là thời điểm bắt đầu ngập. 
- Thời điểm nước rút: là thời điểm kết thúc ngập khi nước trên đường rút hết. 
- Thời gian ngập: là thời gian ngập tính từ khi bắt đầu ngập đến khi kết thúc ngập (nước trên đường 

rút hết) 
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4 TỔNG QUAN VỀ NỀN TẢNG 

4.1 MÔ HÌNH TỔNG THỂ  

Nền tảng gồm 2 ứng dụng (Hình 1): 

1. Ứng dụng di động cho cán bộ hiện trường - Báo cáo ngập HCMC 
2. Ứng dụng WebGIS cho lãnh đạo và cán bộ quản lý ngập 

 

Hình 1. Các ứng dụng của nền tảng 

 

Mô hình vận hành của nền tảng bao gồm 3 giai đoạn (Hình 2) 

 

Hình 2. Mô hình vận hành của nền tảng 
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Giai đoạn 1: Thiết lập và duy trì hệ thống bao gồm cơ sở dữ liệu và hệ thống quản trị người dùng.  

Các dữ liệu của hệ thống cần được thiết lập cũng như duy trì/cập nhật bao gồm: 

- Dữ liệu đường 
- Dữ liệu ngập thường xuyên (đoạn ngập, vùng ngập) 
- Dữ liệu hạ tầng quản lý ngập (trạm bơm, cống kiểm soát triều, máy bơm, cửa xả) 
- Dữ liệu trạm đo và cảm biến (trạm đo mưa, trạm đo triều, camera) 
- Dữ liệu mưa, triều  

Hệ thống người dùng cũng phải được thiết lập và duy trì bao gồm tạo/sửa/xóa tài khoản và phân quyền 
cho các tài khoản tương ứng với chức năng. 

Các hoạt động thiết lập và duy trì hệ thống ở giai đoạn này được thực hiện bởi Admin của nền tảng. 

Giai đoạn 2: Khi có ngập xảy ra 

Khi có ngập xảy ra, dữ liệu ngập sẽ được thu thập bởi cán bộ hiện trường (thông qua ứng dụng di động 
Báo cáo ngập HCMC). Các dữ liệu này sẽ được đồng bộ và hiển thị trên ứng dụng WebGIS cho lãnh đạo 
và cán bộ quản lý. 

Từ ứng dụng WebGIS, cán bộ quản lý và lãnh đạo có thể: 

- Xác minh/phê duyệt dữ liệu ngập được thu thập 
- Xem và phân tích hiện trạng ngập để hỗ trợ ra quyết định tức thời 
- Tạo báo cáo nhanh 

Giai đoạn 3: Sau khi kết thúc ngập 

Cán bộ quản lý có thể trích xuất dữ liệu lưu trữ trong hệ thống để phân tích, từ đó hỗ trợ ra quyết định 
quản lý ngập trong trung và dài hạn, cũng như tạo các báo cáo tổng hợp. 

 

4.2 ĐỐI TƯỢNG NGƯỜI DÙNG  

Các đối tượng người dùng của nền tảng cụ thể như sau (Hình 3)   

 

Hình 3. Sơ đồ đối tượng người dùng của nền tảng 
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Đối tượng người dùng của ứng dụng WebGIS cho lãnh đạo và cán bộ quản lý ngập: 

- Nhóm lãnh đạo: là lãnh đạo Ủy ban Nhân dân (UBND) Thành phố/Quận/Huyện/Phường/Xã, Sở 
xây dựng (DOC), Trung tâm Quản lý hạ tầng (HIMC), Đơn vị vận hành (Công ty thoát nước đô thị 
- UDC) và các ban ngành, đơn vị liên quan. Nhóm lãnh đạo có thể xem hiện trạng ngập. 

- Nhóm quản lý của HIMC: là cán bộ quản lý ngập của Trung tâm Quản lý hạ tầng. Nhóm quản lý 
của HIMC có thể: 

o (i) xem và phân tích hiện trạng ngập 
o (ii) quản lý dữ liệu 
o (iii) tạo báo cáo 
o (iv) quản trị người dùng 

- Cán quản lý: là cán bộ quản lý ngập của Công ty thoát nước đô thị và cán bộ quản lý ngập ở cấp 
Quận/Huyện, Phường/Xã. Cán bộ quản lý có thể:  

o (i) xem và phân tích hiện trạng ngập 
o (ii) quản lý dữ liệu 
o (iii) tạo báo cáo 
o (iv) quản trị người dùng 
o (v) phê duyệt dữ liệu ngập được thu thập bởi cán bộ hiện trường 

 
Đối tượng người dùng của ứng dụng di động cho việc thu thập dữ liệu ngập của cán bộ hiện trường: 

- Cán bộ thu thập dữ liệu tại hiện trường: là cán bộ chịu trách nhiệm thu thập dữ liệu ngập của các 
đơn vị (HIMC, Đơn vị quản lý vận hành - UDC, Quận/Huyện, Phường/Xã). Cán bộ thu thập dữ liệu 
có thể: 

o (i) Thu thập dữ liệu ngập 
o (ii) Xem hiện trạng ngập 
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5 ỨNG DỤNG DI ĐỘNG CHO CÁN BỘ HIỆN TRƯỜNG  

5.1 TẢI VÀ CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG 

 

B1  

Truy cập vào Goolge play đối với người dùng sử dụng điện thoại Android (Samsung, Xiaomi,..)  

Truy cập vào App store đối với người dùng sử dụng điện thoại Iphone  

  

B2 Tìm kiếm và chọn ứng dụng Báo cáo ngập HCMC 
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B3  Cài đặt ứng dụng 

 

 
 

  

Chọn Cài đặt và chờ ứng dụng được cài đặt Sau khi cài đặt thành công, biểu 
tượng ứng dụng hiển thị trên 
điện thoại 
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B4  Chạy và cấp quyền cho ứng dụng 

Lựa chọn đồng ý cho phép truy cập camera, vị trí, và tập tin khi chạy ứng dụng lần đầu để đảm bảo ứng dụng hoạt động với đầy đủ các chức năng. 
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5.2 ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT 

5.2.1 Đăng nhập 

Người dùng đăng nhập bằng tài khoản được cấp. 

B1 

 
 

B2 

 

 

 

Mở ứng dụng, Nhập Tài khoản/email 
và Mật khẩu ở màn hình đăng nhập, 
sau đó nhấn Đăng nhập. 
 

Ứng dụng hiển thị thông báo Ứng dụng đã sẵn sàng và màn hình chính sau khi 
đăng nhập thành công 
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5.2.2 Quên mật khẩu 

 

B1 

 

B2 

 

B3 

 
Trong trường hợp quên mật khẩu, 
nhấn Bạn quên mật khẩu ở màn hình 
đăng nhập. 

Nhập email để khôi phục mật khẩu Ứng dụng gửi thông báo đã gửi email 
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B4 

 

B5 

 

B6 

 
Mở email và chọn Đặt lại mật khẩu  Nhập mật khẩu mới và ấn Xác nhận để 

khôi phục mật khẩu 
Ứng dụng thông báo đổi mật khẩu 
thành công. Người dùng có thể sử 
dụng mật khẩu mới để đăng nhập 
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5.2.3 Đăng xuất 

B1 

 

B2 

 

B3 

 

B4 

 
 

Ở màn hình chính, chọn biểu 
tượng Menu ở góc trái.  

Chọn Đăng xuất Chọn Xác nhận và Đăng Xuất Đăng xuất thành công. Ứng 
dụng hiển thị màn hình đăng 
nhập. 
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5.3 THU THẬP DỮ LIỆU 

Lưu ý: Trong quá trình thử nghiệm, người dùng chọn Nguyên nhân là Khác để phân biệt dữ liệu thử nghiệm với dữ liệu thực tế. Sau này khi hệ thống đưa vào vận hành 
thì các dữ liệu thử nghiệm sẽ được xóa đi. 

 

5.3.1 Đoạn ngập thường xuyên 

 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 

 

 

 

 
 

Ở màn hình chính, nhấn dấu (+) 
để bắt đầu thu thập dữ liệu. 
 

Chọn Đoạn ngập thường xuyên 
 

Chọn thông tin hành chính, từ đó chọn đoạn ngập thường xuyên từ danh sách có sẵn (lọc theo Quận) 
Thông tin về điểm ngập đầu, điểm ngập cuối sẽ được tự động điền. 
Sau khi hoàn thành, chọn Tiếp theo 
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B4 

 
 

B5 

 

B6 

 
 

 

 

B7 

 
 

Nhập thông tin ngập 
Thời điểm bắt đầu ngập được 
tự động lấy theo thời điểm 
khi thu thập dữ liệu. 
Giả sử trường hợp đang ngập 
và chỉ thu thập thời điểm bắt 
đầu ngập. 

Sau khi nhập xong, chọn Tiếp 
theo  
 

Màn hình chuyển sang phần hình ảnh hiện trường 
Chọn Quản lý hình ảnh 
 
Chụp ảnh hiện trường hoặc chọn ảnh từ album. Sau khi hoàn 
thành việc thêm ảnh hiện trường, chọn Xem lại 
 

Ở bước Xem lại, người dùng 
có thể kiểm tra các thông tin 
đã nhập trước khi hoàn thành 
việc thu thập đoạn ngập mới. 
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B8 

 
 

B10 

 

B11 

 

B12 

 

Sau khi thu thập, dữ liệu được 
hiển thị ở mục Đồng bộ. Màu 
đỏ thể hiện là chưa đồng bộ 
lên hệ thống. Chọn Bắt đầu 
đồng bộ để đồng bộ dữ liệu. 

Dữ liệu được đồng bồ 
 

Đám mây màu xanh nước biển 
thể hiện là dữ liệu đã lên hệ 
thống (hiển thị trên WebGIS) 
nhưng chưa đủ hết dữ liệu (thiếu 
thời điểm kết thúc ngập, thời 
gian nước rút), cần được bổ sung 
(Xem phần Chỉnh sửa dữ liệu) 
 
Chọn mũi tên bên góc trái để 
quay lại màn hình chính. 

Màn hình hiển thị đoạn ngập 
mới được thêm. 
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5.3.2 Đoạn ngập mới 

5.3.2.1 Tạo đoạn ngập mới bằng GPS của thiết bị 

Phương pháp này được sử dụng khi người dùng có mặt tại hiện trường tại thời điểm ngập. 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 

B4 

 

B5 

 

Ở màn hình chính, nhấn dấu 
(+) để bắt đầu thu thập dữ 
liệu. 
 

Chọn Đoạn ngập mới 
 

Chọn GPS của thiết bị Chờ dữ liệu GPS Di chuyển để thu thập đoạn 
ngập 
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B6 

 

B7 

 

B8 

 
 

 

 

B9 

 

Nhập thông tin Quận/Huyện, 
Phường/Xã, Đường/Phố, Điểm 
ngập đầu và Điểm ngập cuối. 
Sau khi nhập xọng, chọn Tiếp 
theo 
 

Nhập thông tin ngập 
Thời điểm bắt đầu ngập được tự 
động lấy theo thời điểm khi thu 
thập dữ liệu. 
Giả sử trường hợp đang ngập và 
chỉ thu thập thời điểm bắt đầu 
ngập. 
 
Sau khi nhập xong, chọn Tiếp 
theo  

Màn hình chuyển sang phần hình ảnh hiện trường 
Chọn Quản lý hình ảnh 
 
Chụp ảnh hiện trường hoặc chọn ảnh từ album. Sau khi hoàn thành 
việc thêm ảnh hiện trường, chọn Xem lại 
 

Ở bước Xem lại, người dùng có 
thể kiểm tra các thông tin đã 
nhập trước khi hoàn thành việc 
thu thập đoạn ngập mới. 
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B10 

 

B11 

 

B12 

 

B13 

 
Sau khi thu thập, dữ liệu được 
hiển thị ở mục Đồng bộ. Màu đỏ 
thể hiện là chưa đồng bộ lên hệ 
thống. Chọn Bắt đầu đồng bộ 
để đồng bộ dữ liệu. 

Dữ liệu được đồng bồ 
 

Đám mây màu xanh nước biển 
thể hiện là dữ liệu đã lên hệ 
thống (hiển thị trên WebGIS) 
nhưng chưa đủ hết dữ liệu 
(thiếu thời điểm kết thúc ngập), 
cần được bổ sung (Xem phần 
Chỉnh sửa dữ liệu) 
 
Chọn mũi tên bên góc trái để 
quay lại màn hình chính. 

Màn hình hiển thị vị trí đoạn 
ngập mới được thêm. 
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5.3.2.2 Tạo đoạn ngập mới bằng cách chọn thủ công 

Phương pháp này có thể được sử dụng khi người dùng không có mặt tại hiện trường tại thời điểm ngập. 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 

B4 

 

B5 

 

Ở màn hình chính, nhấn dấu 
(+) để bắt đầu thu thập dữ 
liệu. 
 

Chọn Đoạn ngập mới 
 

Chọn Chọn thủ công Chọn điểm ngập đầu: di 
chuyển dấu (+) đỏ đến vị trí 
điểm ngập đầu, sau đó ấn nút 
Thêm điểm ở góc phải phía 
dưới màn hình.   

Tạo đoạn ngập: di chuyển dấu 
(+) đỏ và dùng nút Thêm điểm 
để tạo các điểm nối của đoạn 
ngập.   
Khi kết thúc, chọn dấu tích 
xanh ở góc phải phía trên màn 
hình để kết thúc tạo đoạn 
ngập. 

 



22 
 

B6 

 

B7 

 

B8 

 
 

 

 

B9 

 

Nhập thông tin Quận/Huyện, 
Phường/Xã, Đường/Phố, Điểm 
ngập đầu và Điểm ngập cuối. 
Sau khi nhập xọng, chọn Tiếp 
theo 
 

Nhập thông tin ngập 
Thời điểm bắt đầu ngập được tự 
động lấy theo thời điểm khi thu 
thập dữ liệu. 
Giả sử trường hợp đang ngập và 
chỉ thu thập thời điểm bắt đầu 
ngập. 
 
Sau khi nhập xong, chọn Tiếp 
theo  

Màn hình chuyển sang phần hình ảnh hiện trường 
Chọn Quản lý hình ảnh 
 
Chụp ảnh hiện trường hoặc chọn ảnh từ album. Sau khi hoàn thành 
việc thêm ảnh hiện trường, chọn Xem lại 
 

Ở bước Xem lại, người dùng có 
thể kiểm tra các thông tin đã 
nhập trước khi hoàn thành việc 
thu thập đoạn ngập mới. 
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B10 

 

B11 

 

B12 

 

B13 

 
Sau khi thu thập, dữ liệu được 
hiển thị ở mục Đồng bộ. Màu đỏ 
thể hiện là chưa đồng bộ lên hệ 
thống. Chọn Bắt đầu đồng bộ 
để đồng bộ dữ liệu. 

Dữ liệu được đồng bồ 
 

Đám mây màu xanh nước biển 
thể hiện là dữ liệu đã lên hệ 
thống (hiển thị trên WebGIS) 
nhưng chưa đủ hết dữ liệu 
(thiếu thời điểm kết thúc ngập), 
cần được bổ sung (Xem phần 
Chỉnh sửa dữ liệu) 
 
Chọn mũi tên bên góc trái để 
quay lại màn hình chính. 

Màn hình hiển thị vị trí đoạn 
ngập mới được thêm. 
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5.3.3 Điểm ngập mới 

5.3.3.1 Tạo điểm ngập mới bằng GPS của thiết bị 

Phương pháp này được sử dụng khi người dùng có mặt tại hiện trường tại thời điểm ngập. 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 

B4 

 

B5 

 

Ở màn hình chính, nhấn dấu 
(+) để bắt đầu thu thập dữ 
liệu. 
 

Chọn Điểm ngập mới 
 

Chọn GPS của thiết bị Nhập thông tin Quận/Huyện, 
Phường/Xã, Đường/Phố, 
Điểm ngập đầu và Điểm ngập 
cuối. 
Sau khi nhập xọng, chọn Tiếp 
theo 
 

Nhập thông tin ngập. Thời điểm 
bắt đầu ngập được tự động lấy 
theo thời điểm khi thu thập dữ 
liệu.Giả sử trường hợp đang ngập 
và chỉ thu thập thời điểm bắt đầu 
ngập. Sau khi nhập xong, chọn 
Tiếp theo.  
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B6 

 

 

 

B7 

 
Màn hình chuyển sang phần hình ảnh hiện trường 
Chọn Quản lý hình ảnh 
 
Chụp ảnh hiện trường hoặc chọn ảnh từ album. Sau khi hoàn thành 
việc thêm ảnh hiện trường, chọn Xem lại 
 

Ở bước Xem lại, người dùng có 
thể kiểm tra các thông tin đã 
nhập trước khi hoàn thành việc 
thu thập đoạn ngập mới. 
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B8 

 

B9 

 

B10 

 

B11 

 
Sau khi thu thập, dữ liệu được 
hiển thị ở mục Đồng bộ. Màu đỏ 
thể hiện là chưa đồng bộ lên hệ 
thống. Chọn Bắt đầu đồng bộ 
để đồng bộ dữ liệu. 

Dữ liệu được đồng bồ 
 

Đám mây màu xanh nước biển 
thể hiện là dữ liệu đã lên hệ 
thống (hiển thị trên WebGIS) 
nhưng chưa đủ hết dữ liệu 
(thiếu thời điểm kết thúc ngập), 
cần được bổ sung (Xem phần 
Chỉnh sửa dữ liệu) 
 
Chọn mũi tên bên góc trái để 
quay lại màn hình chính. 

Màn hình hiển thị vị trí điểm 
ngập mới được thêm. 
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5.3.3.2 Tạo điểm ngập mới bằng cách chọn thủ công 

Phương pháp này có thể được sử dụng khi người dùng không có mặt tại hiện trường tại thời điểm ngập. 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 

B4 

 

B5 

 

Ở màn hình chính, nhấn dấu 
(+) để bắt đầu thu thập dữ 
liệu. 
 

Chọn Điểm ngập mới 
 

Chọn Chọn thủ công Nhập thông tin Quận/Huyện, 
Phường/Xã, Đường/Phố, 
Điểm ngập đầu và Điểm ngập 
cuối. 
Sau khi nhập xọng, chọn Tiếp 
theo 
 

Tạo điểm ngập: di chuyển dấu 
(+) đỏ đến vị trí ngập, sau đó 
ấn nút Thêm điểm ở góc phải 
phía dưới màn hình.   
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B5 

 

B6 

 

B7 

 

 

 

B8 

 
Nhập thông tin Quận/Huyện, 
Phường/Xã, Đường/Phố, Điểm 
ngập đầu và Điểm ngập cuối. 
Sau khi nhập xọng, chọn Tiếp 
theo 
 

Nhập thông tin ngập.  
Thời điểm bắt đầu ngập được tự 
động lấy theo thời điểm khi thu 
thập dữ liệu. Giả sử trường hợp 
đang ngập và chỉ thu thập thời 
điểm bắt đầu ngập.  
Sau khi nhập xong, chọn Tiếp 
theo.  

Màn hình chuyển sang phần hình ảnh hiện trường 
Chọn Quản lý hình ảnh 
 
Chụp ảnh hiện trường hoặc chọn ảnh từ album. Sau khi hoàn thành 
việc thêm ảnh hiện trường, chọn Xem lại 
 

Ở bước Xem lại, người dùng có 
thể kiểm tra các thông tin đã 
nhập trước khi hoàn thành việc 
thu thập đoạn ngập mới. 
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B9 

 

B10 

 

B11 

 

B12 

 
Sau khi thu thập, dữ liệu được 
hiển thị ở mục Đồng bộ. Màu đỏ 
thể hiện là chưa đồng bộ lên hệ 
thống. Chọn Bắt đầu đồng bộ 
để đồng bộ dữ liệu. 

Dữ liệu được đồng bồ 
 

Đám mây màu xanh nước biển 
thể hiện là dữ liệu đã lên hệ 
thống (hiển thị trên WebGIS) 
nhưng chưa đủ hết dữ liệu 
(thiếu thời điểm kết thúc ngập), 
cần được bổ sung (Xem phần 
Chỉnh sửa dữ liệu) 
 
Chọn mũi tên bên góc trái để 
quay lại màn hình chính. 

Màn hình hiển thị vị trí điểm 
ngập mới được thêm. 
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5.3.4 Xem lịch sử thu thập dữ liệu 

 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 
 
 

Ở màn hình chính, chọn biểu 
tượng Tìm kiếm ở góc phải.  

Danh sách các điểm ngập/đoạn 
ngập đã thu thập và tình trạng 
đồng bộ được hiển thị. 
 
 

Khi chọn vào 1 điểm ngập/đoạn 
ngập, vị trí của điểm ngập/đoạn 
ngập ấy trên bản đồ sẽ hiển thị 
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5.3.5 Chỉnh sửa dữ liệu 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 
 
 

B4 

 
 
 

Ở màn hình chính, chọn biểu 
tượng Tìm kiếm ở góc phải.  

Danh sách các điểm ngập/đoạn 
ngập đã thu thập và tình trạng 
đồng bộ được hiển thị. 
Chọn 1 điểm ngập/đoạn ngập 
chưa hoàn thành (đám mây 
màu xanh nước biển) 
 
 

Khi chọn vào 1 điểm ngập/đoạn 
ngập, vị trí của điểm ngập/đoạn 
ngập ấy trên bản đồ sẽ hiển thị 
 
Chọn biểu tượng thông tin trên 
điểm ngập/đoạn ngập 

Chọn Chỉnh sửa thuộc tính 
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B5 

 

B6 

 

B7 

 
 

B8 

 
 

B9 

 
 

Ứng dụng hiển thị phần thu 
thập thông tin. Giả sử lúc này 
kết thúc ngập, người dùng nhập 
Thời điểm kết thúc ngập. 
  

Người dùng có thể chụp thêm 
ảnh hoặc thêm ảnh từ album 
 
 

Sau khi hoàn tất chỉnh sửa và 
kiểm tra thông tin ở mục Xem 
lại, chọn Hoàn thành để kết 
thúc. 

Đồng bộ lại dữ liệu Sau khi bổ sung đầy đủ thông tin 
(Thời điểm kết thúc ngập), dữ 
liệu được đồng bộ với trạng thái 
Đám mây xanh lá cây (Xem ở 
phần lịch sử thu thập). Việc thu 
thập dữ liệu hoàn thành và 
người dùng không được quyền 
chỉnh sửa nữa. 
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B10 

 

B11 

 

B12 

 

B13 

 
Sau khi thu thập, dữ liệu được 
hiển thị ở mục Đồng bộ. Màu đỏ 
thể hiện là chưa đồng bộ lên hệ 
thống. Chọn Bắt đầu đồng bộ 
để đồng bộ dữ liệu. 

Dữ liệu được đồng bồ 
 

Đám mây màu xanh nước biển 
thể hiện là dữ liệu đã lên hệ 
thống (hiển thị trên WebGIS) 
nhưng chưa đủ hết dữ liệu 
(thiếu thời điểm kết thúc ngập), 
cần được bổ sung (Xem phần 
Chỉnh sửa dữ liệu) 
 
Chọn mũi tên bên góc trái để 
quay lại màn hình chính. 

Màn hình hiển thị vị trí điểm 
ngập mới được thêm. 
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5.3.6 Đồng bộ dữ liệu 

Biểu tượng về tình trạng đồng bộ dữ liệu 

 
Dữ liệu chưa được đồng bộ 

 
Dữ liệu đã đồng bộ nhưng thiếu Thời điểm kết thúc ngập 

 
Dữ liệu đã đồng bộ và đầy đủ thông tin (Thời điểm kết thúc ngập) 
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B1 

 

B2 

 

B3 

 

B4 

 
 

B5 

 

Ở màn hình chính, chọn biểu 
tượng Menu ở góc trái.  

Chọn Đồng bộ dữ liệu Danh sách các điểm ngập/đoạn 
ngập chưa đồng bộ hiển thị. 
Màu đỏ: chưa đồng bộ  
Màu xanh nước: đã đồng bộ 
nhưng thiếu thời điểm kết thúc 
ngập.  
Chọn Bắt đầu đồng bộ để đồng 
bộ dữ liệu (Mặc định đồng bộ 
tất cả dữ liệu chưa đồng bộ 
trong dánh sách) 

Dữ liệu được đồng bồ 
 

Sau khi được đồng bộ, màu đỏ 
sẽ chuyển thành màu xanh 
nước biển. 
Với dữ liệu đã được bổ sung 
thời điểm kết thúc ngập, sau khi 
được đồng bộ, dữ liệu sẽ không 
nằm trong danh sách này. 
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5.4 THAO TÁC VỚI BẢN ĐỒ 

5.4.1 Xem thông tin các đối tượng trên bản đồ 

Chú thích các biểu tượng trên bản đồ 

Chú giải màu sắc theo độ sâu ngập  

Vùng ngập thường xuyên 

Đoạn ngập thường xuyên 

Đoạn ngập (thu thập bởi người dùng khác) 

Điểm ngập (thu thập bởi người dùng khác) 

 
Điểm đánh dấu đoạn ngập thu thập bởi người dùng 

 
Điểm đánh dấu điểm ngập thu thập bởi người dùng 

 

Các lớp dữ liệu được chia thành hai nhóm chính: Lớp hành chính (Ranh giới Phường/Xã, Ranh giới Quận/Huyện) và Dữ liệu ngập (Điểm ngập, Đoạn ngập, Đoạn ngập thường xuyên, 
Vùng ngập thường xuyên). Người dùng có thể lựa chọn hiển thị/không hiển thị các lớp dữ liệu: 
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B1 

 
 

B2 

 

Ở màn hình chính, chọn biểu 
tượng Lớp dữ liệu ở góc phải. 
 

Các lớp dữ liệu mặc định được 
tích chọn hiển thị hết. 
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Hiển thị lớp ranh giới Phường/Xã 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 

Chọn lớp Ranh giới Phường/Xã 
 

Lớp Ranh giới Phường/Xã ở 
mức thu nhỏ Toàn thành phố 
 

Lớp Ranh giới Phường/Xã ở 
mức thu nhỏ cận. 
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Hiển thị lớp ranh giới Quận/Huyện 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 

Chọn lớp Ranh giới Quận/Huyện 
 

LớpRanh giới Quận/Huyện ở 
mức thu nhỏ Toàn thành phố 
 

Lớp Ranh giới Quận/Huyện ở 
mức thu phóng to cận. 
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Hiển thị lớp điểm ngập 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 

Chọn lớp Báo cáo ngập: điểm 
 

Các điểm ngập trên bản đồ 
 

Thông tin một điểm ngập hiển 
thị khi chọn vào điểm ngập đó. 
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Hiển thị lớp đoạn ngập 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 

Chọn lớp Báo cáo ngập: đường 
 

Các đoạn ngập trên bản đồ 
 

Thông tin một đoạn ngập hiển 
thị khi chọn vào đoạn ngập. 
 



42 
 

Hiển thị lớp Đoạn ngập thường xuyên và Vùng ngập thường xuyên 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 

B4 

 
 

Chọn lớp Đoạn ngập thường 
xuyên 
 

Các Đoạn ngập thường xuyên 
trên bản đồ 
 

Chọn thêm lớp Vùng ngập 
thường xuyên 
 

Các Vùng ngập thường xuyên 
trên bản đồ 
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5.4.2 Tìm kiếm địa điểm 

B1 

 
 

B2 

 

B3 

 

B4 

 

Ở màn hình chính, ấn vào ô Tìm 
theo địa chỉ.  

Nhập địa chỉ cần tìm (Ví dụ: 
Quận 1). Sau đó, chọn biểu 
tượng tìm kiếm ở góc phải phía 
dưới màn hình. 
 

Danh sách địa chỉ xuất hiện. 
Chọn địa chỉ cần tìm kiếm (Quận 
1) 
 

Bản đồ di chuyển đến địa chỉ tìm 
kiếm. 
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5.4.3 Định vị  

 

B1 

  
 

B2 

 

Chọn  
 

Bản đồ di chuyển về vị trí của người dùng 

 

 



45 
 

5.5 CÁC CHỨC NĂNG KHÁC 

5.5.1 Menu 

5.5.1.1 Thông tin tài khoản 

B1 

 

B2 

 
Ở màn hình chính, chọn biểu 
tượng Menu ở góc trái.  

Thông tin tài khoản và phiên 
bản của ứng dụng hiển thị ở 
phần trên cùng của Menu 
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5.5.1.2 Thông tin dự án 

B1 

 

B2 

 

B3 

 
Ở màn hình chính, chọn biểu 
tượng Menu ở góc trái.  

Chọn Giới thiệu Thông tin dự án được hiển thị  
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5.5.1.3 Thay đổi hiển thị của bản đồ nền 

B1 

 

B2 

 

B3 

 

B4 

 
Ở màn hình chính, chọn biểu 
tượng Menu ở góc trái.  

Chọn Cài đặt Thay đổi hiển thị của lớp bản đồ 
nền (Mặc định là Google Road)  

Lớp bản đồ nền thay đổi (Ví dụ: 
Google Satellite - hiển thị ảnh vệ 
tinh) 
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5.5.2 Thông tin GPS 

B1 

 

B2 

 
Ở màn hình chính, chọn  Thông tin GPS được hiển thị. 

Để ẩn các thông tin này, chọn   
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6 WEBGIS 

6.1 GIAO DIỆN 

Giao diện chính của WebGIS bao gồm 5 phần chính 

1. Bộ lọc - nằm ở góc trái của giao diện 
2. Bản đồ - nằm ở trung tâm của giao diện 
3. Biểu đồ - nằm ở góc phải của giao diện 
4. Bảng dữ liệu - nằm ở phía dưới của giao diện 
5. Menu - nằm ở phía trên của giao diện 

 

 

 

6.1.1 Bộ lọc 

Bộ lọc cho phép lọc dữ liệu theo 
1. Thời gian 
2. Khu vực 
- Quận/Huyện 
- Phường/Xã 
- Đường/Phố 
3. Thông số ngập 
- Mức sâu ngập 
- Mức độ ngập 
- Nguyên nhân ngập 
- Tình trạng phê duyệt 
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6.1.2 Bản đồ 

Bản đồ thể hiện các đoạn ngập/điểm ngập. Màu sắc của các đối tượng ngập có thể được hiển thị theo Độ 

sâu ngập hoặc Mức ngập bằng cách chọn . 

Ngoài ra phần bản đồ cho phép tìm kiếm địa điểm bằng cách chọn  . 

Các lớp bản đồ nền cũng có thể được tùy chọn tắt/bật bằng cách chọn . 

 

Hướng dẫn cụ thể cho các chức năng này sẽ được trình bày ở dưới. 
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Chú thích các biểu tượng trên bản đồ 

Vùng ngập thường xuyên 

Đoạn ngập thường xuyên 

 

Đoạn ngập (màu sắc hiển thị theo độ sâu 
ngập/mức ngập tương ứng – Xem phần biểu đồ) 

 
Điểm ngập báo cáo bởi cán bộ hiện trường 

  

Nhóm các điểm ngập. 
Các con số thể hiện số đoạn ngập được nhóm. 
Màu sắc chỉ thị số đoạn ngập được nhóm: 

- Xanh lá cây: ít hơn 10 điểm 
- Vàng: ít hơn 100 điểm 
- Cam: Từ 100 điểm trở lên 

 

 
Camera 

 
Trạm đo mưa 

 
Trạm đo triều 

 Trạm bơm 

 Cống kiểm soát triểu 

 Máy bơm tại các trạm bơm di động 

 Máy bơm thuê của Công ty thoát nước đô thị 

 Nhà mày xử lý nước thải 

 Cửa xả 
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6.1.3 Biểu đồ 

Biểu đồ cung cấp thông tin ngập tổng hợp (ví dụ: Tổng số đoạn ngập, số đoạn ngập theo đơn vị hành 
chính, số đoạn ngập theo đường/phố, trung bình độ sâu ngập theo đường/phố...). Khi mới đăng nhập, 
thông tin trên biểu đồ sẽ là thông tin của Toàn thành phố Hồ Chí Minh. Biểu đồ sẽ thay đổi tùy theo lựa 
chọn ở Bộ lọc. 

Các biểu đồ bao gồm: 

1. Số đoạn ngập phân theo mức ngập  
2. Số đoạn ngập phân theo độ sâu ngập 
3. Số đoạn ngập theo đơn vị hành chính 
4. Thống kê đoạn ngập theo nguyên nhân 
5. Thống kê số đoạn ngập theo đường 
6. Trung bình độ sâu ngập theo đường (m) 
7. Trung bình chiều dài ngập theo đường (m) 
8. Trung bình diện tích ngập theo đường (m2) 
9. Trung bình thời gian ngập theo đường (phút) 
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6.1.4 Bảng dữ liệu 

Bảng dữ liệu hiển thị dữ liệu tương ứng với lựa chọn ở bộ lọc và cho phép người dùng tải dữ liệu ở dạng 
bản đồ (Geojson) hoặc dạng bảng biểu dùng trong Excel (csv). 

 

 

6.1.5 Menu 

Menu cung cấp các chức năng khác như: 

- Nhập thông tin trạm mưa 
- Quản lý người dùng 
- Thông tin tài khoản  
- Đăng xuất 
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6.2 ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT 

6.2.1 Đăng nhập 

B1 Truy cập vào trang https://thongtinthoatnuoc.tphcm.gov.vn/ - nhập Tài khoản và Mật khẩu rồi chọn 
Đăng nhập 

Người dùng đăng nhập bằng tài khoản được cấp. 

 

 

B2 Sau khi Đăng nhập thành công, màn hình chính của WebGIS sẽ hiện ra. 

 

 

6.2.2 Đăng xuất 

B1 Ở màn hình chính của WebGIS, chọn  
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B1 Đăng xuất thành công, màn hình đăng nhập sẽ hiện ra. 
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6.3 XEM HIỆN TRẠNG NGẬP 

6.3.1 Xem thông tin đoạn/điểm ngập 

Cách 1 – Từ bản đồ 

B1 Ở màn hình chính, nhấn chọn 1 đoạn ngập/điểm ngập  

 

 

B2 Thông tin đoạn/điểm ngập được hiển thị  
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Cách 2 – Từ bảng dữ liệu 

B1 Ở màn hình chính, mở Bảng dữ liệu và chọn 1 báo cáo ngập trong bảng. Trên Bảng dữ liệu cũng đã có 
một số thông tin của các báo cáo ngập. 

 

 

B2 Bản đồ phóng to tới vị trí của báo cáo ngập (đoạn/điểm ngập). Nhấn chọn vào đoạn/điểm ngập đó. 
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B3 Thông tin đoạn/điểm ngập hiển thị được hiển thị (phần bảng dữ liệu đã được thu lại để phần hiển thị 
thông tin được rõ) 
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6.3.2 Bật/tắt hiển thị các lớp bản đồ nền 

Chọn biểu tượng   ở góc phải màn hình 
 
Các lớp bản đồ bao gồm:  

- Lớp bản đồ nền Google map (Mặc 
định hiển thị lớp Road Map) 

- Lớp Hành chính 
- Lớp Bản đồ ngập thường xuyên 
- Lớp Hạ tầng quản lý ngập 
- Lớp Camera và Sensor 
- Lớp hiện trạng ngập (Mặc định hiển 

thị) 
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6.3.2.1 Lớp bản đồ nền Google map  

Road Map – Lớp hiển thị mặc định 

 

Hybrid (Lớp nền kết hợp ảnh vệ tinh) 
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6.3.2.2 Lớp Hành chính 

Ranh giới Quận/Huyện 

 

 

Ranh giới Phường/Xã 
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6.3.2.3 Lớp Bản đồ ngập thường xuyên 

Đoạn ngập thường xuyên 

 

 

Vùng ngập thường xuyên 
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6.3.2.4 Lớp Hạ tầng quản lý ngập 

Trạm bơm  

 

 

Cống kiểm soát triều 
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Máy bơm tại các trạm bơm di động 

 

 

Máy bơm thuê của Công ty thoát nước đô thị 
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Nhà mày xử lý nước thải 

 

 

Cửa xả 
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6.3.2.5 Lớp Camera và Sensor 

Camera 

 

 

Trạm đo mưa 
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Trạm đo triều 

 

 

6.3.2.6 Lớp hiện trạng ngập (Mặc định hiển thị) 

Điểm ngập 
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Đoạn ngập 
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6.3.3 Đổi hiển thị Độ sâu ngập/Mức ngập 

B1 Nhấn F5 để tải lại bản đồ, loại bỏ các lựa chọn lọc trước đó.  

Màu sắc của các đối tượng ngập được mặc định hiển thị theo Độ sâu ngập.  

 

 

B2 Đổi lựa chọn hiển thị sang Mức ngập: 

Chọn  chuyển sang  

Có thể thấy, hầu hết các đoạn ngập có mức ngập chưa xác định/ngập rất nhẹ  
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6.4 PHÊ DUYỆT DỮ LIỆU 

Lưu ý: Tài khoản của tổ chức nào (HIMC, Đơn vị quản lý vận hành - UDC, Quận/Huyện, Phường/Xã) chỉ 
có thể phê duyệt dữ liệu thu thập bởi cán bộ hiện trường của tổ chức đó.  

 

B1 Ở màn hình chính, nhấn chọn 1 đoạn ngập/điểm ngập. Chọn Phê duyệt. 

 

 

B2 Nhập Ý kiến của người phê duyệt và chọn Đồng ý hoặc Từ chối. Việc phê duyệt dữ liệu hoàn tất. 
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B3 Khi chọn đoạn ngập/điểm ngập đó, các thông tin về Tình trạng phê duyệt, Người phê duyệt, Thời điểm 
phê duyệt và Ý kiến của người phê duyệt được hiển thị. 
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6.5 LỌC DỮ LIỆU  

6.5.1 Lọc dữ liệu theo thời gian 

B1 Ở Bộ lọc, chọn thời gian quan tâm bằng cách 
chọn ngày ở ô Từ ngày và Đến ngày. Nếu quan tâm 
tới một ngày nhất định thì chọn giá trị ở 2 ô giống 
nhau.  

 
 

B2 Ở Bộ lọc, chọn nút Lọc dữ liệu 
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B3 Sau khi nhấn lọc dữ liệu, màn hình sẽ hiển thị thông tin ngập của ngày được chọn  

Góc trên cùng của biểu đồ sẽ hiển thị thông tin lọc. 

Bản đồ thể hiện vị trí của các đoạn ngập/điểm ngập, màu sắc các đoạn ngập được mặc định hiển thị theo 

độ sâu ngập (có thể chọn đổi sang hiển thị theo mức ngập bằng cách chọn ) 

Ở trên biểu đồ thể hiện có tổng cộng 80 đoạn ngập/điểm ngập phân chia thành các mức ngập/độ sâu 
ngập khác nhau. Các thống kê khác có thể xem trên biểu đồ, ví dụ: TP.Thủ Đức có số đoạn ngập nhiều 
nhất. 
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6.5.2 Lọc dữ liệu theo khu vực (không gian) 

B1 Ở Bộ lọc, chọn khu vực quan tâm bằng cách 
chọn Quận/Huyện, Phường/Xã, Đường, rồi chọn 
Lọc dữ liệu. 
 
Ví dụ: chọn TP.Thủ Đức 
 

 
 

B2 Bản đồ hiển thị khu vực TP.Thủ Đức và Biểu đồ hiển thị thông tin ngập tổng hợp của TP.Thủ Đức  
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B3 Ở Bộ lọc, tiếp tục chọn lọc xuống cấp 
Phường/Xã. Dữ liệu sẽ chỉ hiển thị các Phường/Xã 
thuộc Quận/Huyện tương ứng. 
 
Ví dụ: chọn Phường Linh Tây thuộc TP.Thủ Đức 
 

 
 

B4 Bản đồ hiển thị khu vực Phường Linh Tây và Biểu đồ hiển thị thông tin ngập tổng hợp của Phường Linh 
Tây, TP.Thủ Đức  
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B5 Ở Bộ lọc, tiếp tục chọn lọc xuống cấp 
Đường/Phố. Dữ liệu sẽ chỉ hiển thị các Đường/Phố 
thuộc Phường/Xã tương ứng. 
 
Ví dụ: chọn Đường Tô Ngọc Vân thuộc Phường 
Linh Tây, TP.Thủ Đức 
 

 
 

B6 Bản đồ hiển thị đường Tô Ngọc Vân và Biểu đồ hiển thị thông tin ngập tổng hợp của Đường Tô Ngọc 
Vân, Phường Linh Tây, TP.Thủ Đức  

 

 

 

B7 Để bỏ chọn lọc theo khu vực, chọn Tất cả ở tất cả các mục Quận/Huyện, Phường/Xã, Đường/Phố và 
chọn Lọc dữ liệu.  
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6.5.3 Lọc dữ liệu theo thông số ngập 

B1 Ở Bộ lọc, chọn thông số ngập quan tâm: Mức 
sâu ngập, Mức độ ngập, Nguyên nhân, hoặc Tình 
trạng phê duyệt rồi chọn Lọc dữ liệu 
 
Ví dụ: Lọc các đoạn ngập/điểm ngập có Mức sâu 
ngập trong khoảng 0.15-0.3 m  

 
 

B2 Bản đồ hiển thị những đoạn ngập/điểm ngập có mức sâu ngập trong khoảng 0.15-0.3 m (màu cam). 
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6.6 TẢI DỮ LIỆU 

B1 Để tải dữ liệu đã, chọn Bảng dữ liệu bằng cách nhấn vào mũi tên bên góc phải. 

 

 

 

B2 Bảng dữ liệu sẽ hiện ra, cung cấp thông tin đoạn ngập/điểm ngập tương ứng với các kết quả lọc. 

 

 

 

B3  
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Chọn Tải GEOJSON để tải dữ liệu ở dạng bản đồ (mở trong các phần mềm GIS như QGIS)  

 

Chọn Tải CSV để tải dữ liệu ở dạng bảng biểu (mở trong Excel)  
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6.7 TẠO BÁO CÁO 

6.7.1 Báo cáo tổng hợp 

B1 Lọc dữ liệu theo các tiêu chí nhất định (thời gian, khu vực, thông số ngập) 

 

 

B2 Chọn  trên bộ lọc, và chọn Tổng hợp theo ngày 
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B3 Hệ thống tạo báo cáo ở định dạng Word và yêu cầu người dùng lưu báo cáo. Chọn Save để lưu báo 
cáo. 

 

 

B4 Báo cáo được lưu và có thể mở trong Word 
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6.7.2 Báo cáo nhanh triều 

Lưu ý: Mẫu báo cáo được làm theo mẫu của Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật.  
Báo cáo sẽ chỉ có các dữ liệu được báo cáo từ ứng dụng di động với Nguyên nhân ngập: Do triều. 

 

B1 Lọc dữ liệu theo các tiêu chí nhất định (thời gian, khu vực, thông số ngập) 

 

 

B2 Chọn  trên bộ lọc, và chọn Báo cáo nhanh triều 

 

 

 

 

 

 

B3 Hệ thống tạo báo cáo ở định dạng Word và yêu cầu người dùng lưu báo cáo. Chọn Save để lưu báo 
cáo. 
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B4 Báo cáo được lưu và có thể mở trong Word 
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6.8 CẬP NHẬT DỮ LIỆU MƯA, TRIỀU 

Việc cập nhật dữ liệu mưa, triều nhằm xác định các thông tin mưa, triều tương ứng với các sự kiện ngập 
để hoàn thiện báo cáo theo quy định của Trung tâm Quản lý hạ tầng (HIMC). Việc cập nhật dữ liệu mưa, 
triều cần thông tin mưa, triều đầy đủ từ các trạm đo mưa và trạm đo triều. Vì vậy, việc này thường được 
thực hiện trong vòng 24h sau khi sự kiện ngập đã kết thúc ngập.  

Mô hình quy trình nhập thông tin mưa, triều được mô tả ở Hình 4. Trong đó, sau khi THÔNG TIN NGẬP 
được cập nhật đầy đủ từ Ứng dụng Báo cáo ngập HCMC, các thông tin ngập này đã sẵn sàng để tạo các 
báo cáo nhanh ở cấp Quận/Huyện, Phường/Xã. Các THÔNG TIN MƯA, TRIỀU sau đó được cập nhật để 
sẵn sàng để tạo các báo cáo theo quy định của Trung tâm Quản lý hạ tầng (HIMC). 

 

Hình 4. Mô hình cập nhật dữ liệu mưa, triều 
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6.8.1 Nhập thông tin trạm đo mưa 

Để có thể cập nhật thông tin mưa, trước hết cần nhập thông tin trạm mưa theo các trận mưa gây ngập. 

Lưu ý: Giao diện Thêm dữ liệu trạm đo mưa được thiết kế để nhập thông tin cho 1 trận mưa. Nếu trong 
một ngày có nhiều hơn 1 trận mưa thì người dùng có thể lặp lại thao tác. 

 

Lưu ý: Để nhập thông tin nhanh thì người dùng có thể sử dụng nút Tab để di chuyển giữa các ô trong 
Bảng thêm dữ liệu trạm đo mưa. 

 

B1 Chọn  trên thanh Menu. 

  

 

B2 Trang Dữ liệu trạm đo mưa hiện ra, hiển thị lịch sử dữ liệu mưa. Chọn để 
thêm dữ liệu trạm đo mưa 
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B3 Danh sách các trạm đo mưa trên địa bàn TP.HCM hiển thị. Chọn ngày đo và nhập Thời điểm bắt đầu 
mưa, Thời điểm kết thúc mưa, và Vũ lượng (mm). Nếu trạm đo nào không có dữ liệu mưa trong ngày 
lựa chọn thì không nhập gì. 

 

Giao diện Thêm dữ liệu trạm đo mưa được thiết kế để nhập thông tin cho 1 trận mưa. Nếu trong một 
ngày có nhiều hơn 1 trận mưa thì người dùng có thể lặp lại thao tác.  

Trong trường hợp có nhiều hơn 1 trận mưa nhưng chỉ xảy ra ở một vài trạm nhất định, người dùng có 

thể chọn , sau đó chọn Trạm đo và nhập các thông tin tương tự. Sau đó chọn Ghi 
lại để lưu dữ liệu này. 
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B4 Sau khi hoàn thành nhập dữ liệu Trạm đo mưa, chọn  để lưu dữ liệu. Thông báo Thêm dữ 

liệu thành công hiển thị . 

Dữ liệu mới cập nhật được thêm vào danh sách. 

 

6.8.2 Cập nhật dữ liệu mưa vào đoạn/điểm ngập 

Để xác định đoạn/điểm ngập nào tương ứng với trận mưa ghi nhận tại trạm đo nào. Dữ liệu mưa cần 
được cập nhật vào các báo cáo ngập (đoạn/điểm). 

B1 Chọn đoạn/điểm ngập cần cập nhật dữ liệu mưa. Bảng thông tin ngập hiển thị. 

 

B2 Chọn . Bảng Cập nhật dữ liệu mưa hiển thị. 
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B3 Chọn trạm đo mưa (Ví dụ: Hà Huy Giáp), thông tin mưa tại trạm đo hiển thị. Chọn một sự kiện mưa 

tương ứng với sự kiện ngập. Sự kiện được lựa chọn là sự kiến có  . Sau đó chọn Đồng ý, dữ liệu mưa 
được cập nhật thành công. 
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6.8.3 Nhập thông tin trạm đo triều 

Để có thể cập nhật thông tin triều, người dùng có thể nhập thông tin triều. 

Lưu ý: Giao diện Thêm dữ liệu trạm đo triều được thiết kế để nhập thông tin cho 1 đợt triều. Nếu trong 
một ngày có 2 đợt triều thì người dùng có thể lặp lại thao tác. 

 

Lưu ý: Để nhập thông tin nhanh thì người dùng có thể sử dụng nút Tab để di chuyển giữa các ô trong 
Bảng thêm dữ liệu trạm đo mưa. 

 

B1 Chọn  trên thanh Menu. 

  

 

B2 Trang Dữ liệu trạm đo triều ra, hiển thị lịch sử dữ liệu triều. Chọn để thêm 
dữ liệu trạm đo triều 
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B3 Danh sách các trạm đo triều trên địa bàn TP.HCM hiển thị. Chọn ngày đo và nhập Thời điểm đo và 
Mực nước (m). Nếu trạm đo nào không có dữ liệu triều trong ngày lựa chọn thì không nhập gì. 

 

Giao diện Thêm dữ liệu trạm đo triều được thiết kế để nhập thông tin cho 1 đợt triều. Nếu trong một 
ngày có 2 đợt triều thì người dùng có thể lặp lại thao tác. 

 

B4 Sau khi hoàn thành nhập dữ liệu Trạm đo mưa, chọn  để lưu dữ liệu. Thông báo Thêm dữ 

liệu thành công hiển thị . 

Dữ liệu mới cập nhật được thêm vào danh sách. 
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6.9 CÁC CHỨC NĂNG KHÁC 

6.9.1 Phóng to/thu nhỏ bản đồ 

Phóng to tới 1 vị trí quan tâm, bằng cách lăn con chuột/nhấn dấu (+) ở biểu tượng . 

Ví dụ khu vực gần công viên Tao Đàn, 
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6.9.2 Tìm kiểm địa điểm 

B1 Nhập địa chỉ cần tìm kiếm vào thanh tìm kiếm  ở góc 
trái màn hình 

Ví dụ: Quận 1 

 

 

B2 Bản đồ di chuyển đến vị trí tìm kiếm sau khi chọn (Quận 1) ở thanh tìm kiếm. 
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7 QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG 

7.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ PHÂN CẤP NGƯỜI DÙNG 

Các tài khoản người dùng trong nền tảng được chia thành các nhóm người dùng (hay cấp quản trị) với các 
quyền truy cập các chức năng của nền tảng khác nhau. 

Có 6 nhóm người dùng (phân theo cấp quản trị từ cao đến thấp): 

1. Cán bộ quản lý của HIMC có quyền admin 
2. Cán bộ quản lý của HIMC 
3. Cán bộ quản lý có quyền admin 
4. Cán bộ quản lý  
5. Lãnh đạo 
6. Cán bộ thu thập dữ liệu tại hiện trường 

 
và 4 quyền truy cập chức năng chính: 

1. Quản trị tài khoản – cho phép người dùng tạo/sửa/xóa/xem tài khoản người dùng ở cấp thấp hơn 
2. Xem WebGIS – cho phép người dùng truy cập vào WebGIS  
3. Phê duyệt dữ liệu  –  cho phép người dùng phê duyệt dữ liệu 
4. Thu thập dữ liệu – cho phép người dùng truy cập vào Ứng dụng di động Báo cáo ngập HCMC và thu 

thập dữ liệu ngập 
 

Bảng 1 mô tả các nhóm người dùng và quyền truy cập chức năng chính của nền tảng tương ứng. 

Bảng 1. Các nhóm người dùng và quyền tương ứng 

                                      Quyền 
  
Nhóm người dùng 

Quản trị người dùng Xem Web Phê duyệt báo cáo ngập Thu thập dữ liệu 

Cán bộ quản lý của HIMC  
có quyền admin ✓ ✓   

Cán bộ quản lý của HIMC ✓ ✓   

Cán bộ quản lý  
có quyền admin ✓ ✓ ✓  

Cán bộ quản lý ✓ ✓ ✓  

Lãnh đạo  ✓   

Cán bộ thu thập dữ liệu  
tại hiện trường    ✓ 

 

Tài khoản Cán bộ thu thập dữ liệu tại hiện trường mặc định là không có quyền Xem Web nhưng quyền 
này có thể được thiết lập là trong một số trường hợp đặc biệt (Cán bộ cấp Phường/Xã cần quyền Xem 
Web để tạo báo cáo/tải dữ liệu). 
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Đối với quyền Quản trị tài khoản, nhóm người dùng ở cấp cáo hơn có thể quản trị (tạo/sửa/xóa/xem) tài 
khoản ở cấp thấp hơn (Bảng 2). Tài khoản lãnh đạo và tài khoản Cán bộ thu thập dữ liệu tại hiện trường 
không có quyền quản trị tài khoản. 

Bảng 2. Quyền quản trị tài khoản của các nhóm người dùng. 

                   Tạo/sửa/xóa/xem 
                                  tài khoản 
Nhóm người dùng 

Cán bộ quản 
lý của HIMC 

Cán bộ quản lý 
có quyền admin Cán bộ quản lý Lãnh đạo Cán bộ thu thập dữ 

liệu tại hiện trường 

Cán bộ quản lý của HIMC  
có quyền admin ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cán bộ quản lý của HIMC  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cán bộ quản lý  
có quyền admin   ✓ ✓ ✓ 

Cán bộ quản lý    ✓ ✓ 

Lãnh đạo      

Cán bộ thu thập dữ liệu  
tại hiện trường      

 

Các tổ chức trong nền tảng được phân chia thành 2 nhóm:  

- Quận/Huyện - Phường/Xã - bao gồm tất cả các Quận/Huyện (bao gồm TP.Thủ Đức) và Phường/Xã 
trên địa bàn TP.HCM 

- Các tổ chức khác - bao gồm Sở Xây Dựng, Trung tâm Quản lý hạ tầng (HIMC), Đơn vị quản lý vận 
hành (UDC).  

Trung tâm Quản lý hạ tầng (HIMC) là đơn vị chủ quản của nền tảng. Mô hình quản trị về mặt tổ chức của 
nền tảng và các nhóm người dùng tương ứng tại các tổ chức được mô tả ở Hình 5.  

 

Hình 5. Mô hình quản trị về mặt tổ chức của nền tảng và các nhóm người dùng tương ứng 
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Mỗi tổ chức chỉ có một tài khoản admin. Khi nền tảng vận hành, admin của HIMC sẽ tự tạo tài khoản 
người dùng của HIMC và tạo tài khoản admin cho các Quận/Huyện, và Đơn vị quản lý vận hành (UDC).  

Admin cấp Quận/Huyện sau đó sẽ tạo người dùng cấp Quận/Huyện và tài khoản Cán bộ quản lý cấp 
Phường/Xã. 

Cán bộ quản lý cấp Phường/Xã sau đó sẽ tự tạo tài khoản người dùng cấp Phường/Xã. 

Đối với Đơn vị quản lý vận hành (UDC) và các tổ chức khác, admin của đơn vị sẽ tự tạo người dùng của 
mình. 

 

Một số ví dụ về quyền quản trị (tạo/xóa/sửa/xem) tài khoản dựa theo thiết kế về nhóm người dùng và tổ 
chức trong nền tảng:  

- Tài khoản Cán bộ quản lý của HIMC có quyền admin có thể quản trị tất cả các tài khoản trong nền 
tảng (bao gồm tài khoản ở Quận/Huyện, Phường/Xã, và Đơn vị quản lý vận hành (UDC), Sở Xây 
Dựng) 

- Tài khoản Cán bộ quản lý của HIMC có thể quản trị tất cả các tài khoản trong nền tảng (bao gồm 
tài khoản ở Quận/Huyện, Phường/Xã, và Đơn vị quản lý vận hành (UDC), Sở Xây Dựng) trừ tài 
khoản Cán bộ quản lý của HIMC có quyền admin 

- Tài khoản Cán bộ quản lý có quyền admin của tổ chức nào có thể quản trị tài khoản lãnh đạo, cán 
bộ quản lý, và cán bộ hiện trường của tổ chức đó.  

o Tài khoản Cán bộ quản lý có quyền admin của HIMC có thể quản trị tài khoản lãnh đạo, 
cán bộ quản lý, và cán bộ hiện trường của HIMC 

o Tài khoản Cán bộ quản lý có quyền admin của Đơn vị quản lý vận hành (UDC) có thể quản 
trị tài khoản lãnh đạo, cán bộ quản lý, và cán bộ hiện trường của đơn vị mình 

o Tài khoản Cán bộ quản lý có quyền admin của Quận/Huyện có thể quản trị tài khoản lãnh 
đạo, cán bộ quản lý, và cán bộ hiện trường của Quận/Huyện đó và các Phường/Xã trực 
thuộc. 

- Tài khoản Cán bộ quản lý có quyền của tổ chức nào có thể quản trị tài khoản lãnh đạo và cán bộ 
hiện trường của tổ chức đó.  

o Tài khoản Cán bộ quản lý của HIMC có thể quản trị tài khoản lãnh đạo và cán bộ hiện 
trường của HIMC 

o Tài khoản Cán bộ quản lý của Đơn vị quản lý vận hành (UDC) có thể quản trị tài khoản 
lãnh đạo và cán bộ hiện trường của đơn vị mình 

o Tài khoản Cán bộ quản lý của Quận/Huyện nào có thể quản trị tài khoản lãnh đạo và cán 
bộ hiện trường của Quận/Huyện đó và các Phường/Xã trực thuộc. 

o Tài khoản Cán bộ quản lý của Phường/Xã nào có thể quản trị tài khoản lãnh đạo và cán 
bộ hiện trường của Phường/Xã đó. 

Một số ví dụ về quyền phê duyệt dữ liệu dựa theo thiết kế về nhóm người dùng và tổ chức trong nền 
tảng:  

- Tài khoản Cán bộ quản lý có quyền admin và tài khoản Cán bộ quản lý của tổ chức nào có thể phê 
duyệt dữ liệu thu thập bởi cán bộ hiện trường của tổ chức đó.  

o Tài khoản Cán bộ quản lý có quyền admin và tài khoản Cán bộ quản lý của HIMC có thể 
phê duyệt dữ liệu thu thập bởi cán bộ hiện trường của HIMC.  

o Tài khoản Cán bộ quản lý có quyền admin và tài khoản Cán bộ quản lý của Đơn vị quản lý 
vận hành (UDC) có thể phê duyệt dữ liệu thu thập bởi cán bộ hiện trường của đơn vị 
mình.  
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o Tài khoản Cán bộ quản lý có quyền admin và tài khoản Cán bộ quản lý của Quận/Huyện 
nào có thể phê duyệt dữ liệu thu thập bởi cán bộ hiện trường của Quận/Huyện đó và các 
Phường/Xã trực thuộc.  

o Tài khoản Cán bộ quản lý của Phường/Xã nào có thể phê duyệt dữ liệu thu thập bởi cán 
bộ hiện trường của Phường/Xã đó.  
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7.2 ĐĂNG NHẬP VÀ ĐĂNG XUẤT 

7.2.1 Đăng nhập 

B1 Ở màn hình chính WebGIS, chọn , trang Quản trị người dùng sẽ hiển thị 

 

 

B2 Người dùng đăng nhập bằng tài khoản được cấp. Giao diện Quản trị người dùng hiện ra với thông báo 
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7.2.2 Đăng xuất 

B1 Ở giao diện Quản trị người dùng, chọn biểu tượng người dùng (với tên tài khoản), biểu tượng Đăng 

xuất sẽ hiển thị. Chọn Đăng xuất.  

 

 

 

B2 Đăng xuất thành công, màn hình hiển thị giao diện đăng nhập. 
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7.3 QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN 

7.3.1 Quản lý thông tin cá nhân 

B1 Ở giao diện Quản trị người dùng, chọn . Người dùng có thể quản lý và 
thay đổi các thông tin như: Tài khoản, Họ và Tên, Số điện thoại, Thư điện tử. Sau khi thay đổi, chọn Cập 
nhật thông tin. 

 

B2 Thông tin được thay đổi thành công và hệ thống thông báo  
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7.3.2 Đổi mật khẩu  

B1 Ở phần , chọn  

B2 Nhập mật khẩu mới (2 lần) và chọn Chấp thuận để hoàn tất đổi mật khẩu 

 

 

B3 Đăng nhập lại bằng mật khẩu mới 
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7.4 QUẢN TRỊ TÀI KHOẢN CẤP THẤP HƠN 

7.4.1 Tạo tài khoản  

Lưu ý: Tài khoản ở cấp cao hơn có thể quản trị (tạo/sửa/xóa/xem) tài khoản ở cấp thấp hơn ở trong 
cùng tổ chức. Chi tiết xem mục 6.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ PHÂN CẤP NGƯỜI DÙNG. 

 

Lưu ý: Email và Số điện thoại của mỗi tài khoản phải là duy nhất. Hai tài khoản không thể có trùng email 
hoặc số điện thoại 

 

B1 Trong mục , chọn . Giao diện Tạo tài khoản hiện ra. 

 

B2 Nhập các thông tin được yêu cầu: tài khoản, tên, mật khẩu, email, số điện thoại.  
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B3 Chọn loại tài khoản và đơn vị 

Có 2 loại tài khoản với các đơn vị tương ứng: 

- Quận/Huyện – Phường Xã: bao gồm các Quận/Huyện – Phường/Xã trên địa bàn TP.HCM 
- Các tổ chức khác: bao gồm DOC, HIMC, và Đơn vị quản lý vận hành (UDC) 

Ví dụ: tạo của HIMC nên chọn: 

Loại tài khoản: Các tổ chức khác và Đơn vị: Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (HIMC) 

 

B4 Chọn cấp quản trị. Ví dụ: tạo tài khoản cán bộ thu thập dữ liệu - chọn Cán bộ thu thập dữ liệu tại hiện 
trường. Sau đó nhấn Tạo tài khoản. Lưu ý: Quyền Xem Web được mặc định chọn là Có, người dùng có 
thể chọn không để không cấp quyền xem web.  
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B5 Ứng dụng thông báo tạo tài khoản thành công. 
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7.4.2 Sửa tài khoản 

Lưu ý: Tài khoản ở cấp cao hơn có thể quản trị (tạo/sửa/xóa/xem) tài khoản ở cấp thấp hơn ở trong 
cùng tổ chức. Chi tiết xem mục 6.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ PHÂN CẤP NGƯỜI DÙNG. 

B1 Trong mục , chọn biểu tượng  ở tài khoản. Thông tin tài khoản 
hiện ra. 

 

 

B2 Chỉnh sửa thông tin. Sau đó nhấn Cập nhật tài khoản. 

  

B2 Ứng dụng thông báo Cập nhật tài khoản thành công 
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7.4.3 Xóa tài khoản 

Lưu ý: Tài khoản ở cấp cao hơn có thể quản trị (tạo/sửa/xóa/xem) tài khoản ở cấp thấp hơn ở trong 
cùng tổ chức. Chi tiết xem mục 6.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ PHÂN CẤP NGƯỜI DÙNG. 

 

7.4.3.1 Xóa 1 tài khoản 

B1 Trong mục , chọn biểu tượng  ở tài khoản. Thông báo xác nhận 

Xóa tài khoản hiện ra.  Chọn Có. 

 

 

B2 Ứng dụng thông báo Xóa tài khoản thành công 
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7.4.3.2 Xóa nhiều tài khoản 

B1 Trong mục , tích vào ô nằm bên trái tên tài khoản của những tài khoản 

muốn xóa. Sau đó chọn  

 

 

B2 Ứng dụng thông báo Xóa tài khoản thành công 
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7.4.4 Xem danh sách tài khoản 

Lưu ý: Tài khoản ở cấp cao hơn có thể quản trị (tạo/sửa/xóa/xem) tài khoản ở cấp thấp hơn ở trong 
cùng tổ chức. Chi tiết xem mục 6.1 TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ VÀ PHÂN CẤP NGƯỜI DÙNG. 

 

Ở phần giao diện Quản trị người dùng, chọn  

Danh sách các tài khoản ở cấp thấp hơn trực thuộc cùng tổ chức sẽ hiển thị 

 

Ví dụ 1: Tài khoản Cán bộ quản lý của HIMC có quyền admin có thể thấy tất cả các tài khoản trong hệ thống 

 

Ví dụ 2: Tài khoản Cán bộ quản lý có quyền admin của TP.Thủ Đức có thể thấy tất cả các tài khoản trong 
TP.Thủ Đức 

 

 

Người dùng có thể tìm kiếm tài khoản bằng cách nhập từ khóa vào mục  
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Ví dụ: tìm các tài khoản liên quan đến từ khóa himc 

 


